	SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm: 02 trang)
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT 

NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn thi: HÓA HỌC 
Ngày thi: 15/3/2023
Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề)



Cho nguyên tử khối: H=1; C=12; N=14; O=16; P=31; Na=23; Mg=24; Al=27; K=39; Ba=137; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Cl = 35,5; S=32; Br=80, Ag =108.
Câu 1 (3,0 điểm)

1. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau:
a. FexOy + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O  
b. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 ( MnSO4 + K2SO4 + KNO3 + H2O
2. Cho cân bằng hóa học sau: 2NO(k) + O2(k) 
[image: image1.wmf]€

 2NO2(k)           ΔH= -124 kJ
Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi:

a. Tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ.

b. Tăng hoặc giảm nhiệt độ của hệ.

3. Trình bày phương pháp và viết phương trình hóa học (nếu có) để tinh chế các chất trong các trường hợp sau:
a. Tinh chế khí Cl2 có lẫn khí HCl.
b. Tinh chế khí CO2 có lẫn khí CO.
Câu 2 (5,0 điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học trong các thí nghiệm sau:
a. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
b. Cho hỗn hợp chất rắn trộn đều gồm Ba(OH)2 và NH4HCO3 vào ống nghiệm đựng nước và đun nóng nhẹ.
c. Rót dung dịch saccarozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ.
d. Cho nước ép quả chuối chín vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau đó đun nóng nhẹ. 
2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau đây, mỗi chất đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: Axetilen, metylamin, fomanđehit, metan.
3. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
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Biết: X1, X2, X3, X4, X5 đều là các chất hữu cơ và X5 có mùi thơm chuối chín.

Câu 3 (3,0 điểm)
1. Một hợp chất M được tạo thành từ cation X+ (do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên) và anion Y- (tạo bởi 4 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim). Tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y-  bằng 31. Hãy xác định công thức phân tử của M. 

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp M gồm anđehit X và este Y cần dùng vừa đủ 16,24 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư xuất hiện 118,2 gam kết tủa và thu được dung dịch có khối lượng giảm 81 gam. Mặt khác, cho 0,2 mol M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sinh ra 43,2 gam Ag. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.
Câu 4 (3,0 điểm) 

1. Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở 2 điện cực là 0,1245 mol. Tính giá trị của y. 
2. Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu. Hòa tan 23,4 gam G bằng một lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 30,24 lít khí NO2. Cho 23,4 gam G vào bình A chứa 850 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng) dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu.          

Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong G. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.   
Câu 5 (3,0 điểm)

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, mạch hở (trong phân tử mỗi chất chỉ chứa nhóm chức este) bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được 12,3 gam muối khan Y của một axit hữu cơ và hỗn hợp Z gồm hai ancol (số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử ancol không vượt quá 3). Đốt cháy hoàn toàn muối Y trên thu được 7,95 gam Na2CO3. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z trên, thu được 3,36 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 4,32 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của 2 este.

Câu 6 (3,0 điểm) 

Hòa tan một muối cacbonat của kim loại A bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) thu được dung dịch muối sunfat có nồng độ 11,54%. 
a. Xác định công thức phân tử của muối cacbonat.
b. Nung 0,42 gam muối cacbonat của kim loại A trên trong bình kín không chứa không khí đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Hấp thụ hết lượng khí này vào 1 lít dung dịch K2CO3 0,01M và KOH 0,011M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1 lít dung dịch Y. Tính pH và cân bằng trong dung dịch Y.

Cho biết: Ka1(H2CO3)=10-6,35; Ka2(H2CO3)=10-10,33. 
----------- HẾT ----------
Thí sinh không được sử dụng tài liệu; Giám thị không giải thích gì thêm.
Họ và tên học sinh: ………….……………SBD: …………………………………..

Chữ ký giám thị 1:……………………......Chữ ký giám thị 2:……………………….
	SỞ GD&ĐT HÀ GIANG
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH THPT 

NĂM HỌC 2022 – 2023

(Hướng dẫn chấm gồm 09 trang)




HƯỚNG DẪN CHẤM

MÔN: Hóa học

Ngày thi: 15/3/2023
                                               A. Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chấm chỉ xác định những yêu cầu và mức điểm cơ bản, giám khảo cân nhắc từng trường hợp cụ thể để lượng hóa điểm một cách chính xác. 

Thí sinh làm bài theo cách khác mà đúng vẫn được điểm tối đa.

Tổng điểm toàn bài thi không làm tròn.
B. Đáp án và thang điểm
Câu 1 (3,0 điểm)

1. Cân bằng phản ứng oxi hóa – khử sau:
a. FexOy + HNO3 ( Fe(NO3)3 + NO + H2O  
b. KMnO4 + KNO2 + H2SO4 ( MnSO4 + K2SO4 + KNO3+ H2O
2. Cho cân bằng hóa học sau:  2NO(k)  + O2(k) 
[image: image3.wmf]€

  2NO2(k)           ΔH= -124 kJ
Cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều nào khi:

a. Tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ.

b. Tăng hoặc giảm nhiệt độ của hệ.


3. Trình bày phương pháp và viết phương trình hóa học (nếu có) để tinh chế các chất trong các trường hợp sau:
a. Tinh chế khí Cl2 có lẫn khí HCl.
b. Tinh chế khí CO2 có lẫn khí CO.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	1 (1 điểm) 
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	2 (1 điểm)

Phương trình phản ứng: 
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a. Khi thay đổi áp suất.

- Tăng áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận

- Giảm áp suất cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

b. Khi thay đổi nhiệt độ

- Tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch

- Giảm nhiệt độ căn bằng chuyển dịch theo chiều thuận
	0,5

0,5

	
	3 (1 điểm)

a. Sục hỗn hợp khí vào dung dịch NaCl bão hòa (để hấp thụ HCl), dẫn khí thoát ra qua dung dịch H2SO4 đặc sẽ thu được khí Cl2 khô.
	0,5

	
	b. Dẫn hỗn hợp khí qua ống đựng bột CuO nung nóng. CO phản ứng với CuO, Khí thoát ra là CO2.

           CuO + CO ( CO2 + Cu
	0,5


Câu 2 (5,0 điểm)

1. Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học trong các thí nghiệm sau:
a. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2.
b. Cho hỗn hợp chất rắn trộn đều gồm Ba(OH)2 và NH4HCO3 vào ống nghiệm đựng nước và đun nóng nhẹ.
c. Rót dung dịch saccarozơ vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2, lắc nhẹ.
d. Cho nước ép quả chuối chín vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, sau đó đun nóng nhẹ. 
2. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các chất sau đây, mỗi chất đựng riêng biệt trong các lọ mất nhãn: Axetilen, metylamin, fomanđehit, metan.
3. Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có)
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Biết: X1, X2, X3, X4, X5 đều là các chất hữu cơ và X5 có mùi thơm chuối chín.

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	2
	1 (2 điểm)

a. Sục từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, lúc đầu xuất hiện kết tủa trắng sau đó kết tủa trắng tan dần.
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	0,25

0,25

	
	b. Có kết tủa trắng, khí có mùi khai bay ra.
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	0,25
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	c. Saccarozơ mang tính chất của ancol đa chức hòa tan được Cu(OH)2 tạo dung dịch có màu xanh lam. 

                        2C12H22O11 + Cu(OH)2( (C12H21O11)2Cu + 2H2O.

d. Khi chuối chín, tinh bột chuyển thành glucozơ nên nước ép quả chuối chín tham gia phản ứng tráng gương tạo chất kết tủa màu trắng bạc.  CH2OH[CHOH]4CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O (
                                    CH2OH[CHOH]4COONH4 + 2Ag + NH4NO3.
	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	2 (1 điểm)

Dùng quỳ tím ẩm làm thuốc thử nhận ra metylamin vì làm quỳ tím hóa xanh.
	0,25

	
	Các chất khí còn lại lần lượt cho lội qua bình đựng lượng dư dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng. Nhận ra: 

- Axetilen: Vì có kết tủa màu vàng nhạt xuất hiện


[image: image10.wmf]3343
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	- Fomanđehit: Vì có kết tủa bạc trắng xuất hiện


[image: image11.wmf]33242343
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Khí còn lại là CH4
	0,25

	
	3. (2 điểm)

Do X5 có mùi thơm chuối chín vậy X6: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.
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Câu 3 (3,0 điểm)

1. Một hợp chất M được tạo thành từ cation X+ (do 5 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim tạo nên) và anion Y- (tạo bởi 4 nguyên tử của 2 nguyên tố phi kim). Tổng số proton trong X+ bằng 11 và trong Y-  bằng 31. Hãy xác định công thức phân tử của M. 

2. Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol hỗn hợp M gồm anđehit X và este Y cần dùng vừa đủ 16,24 lít O2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư xuất hiện 118,2 gam kết tủa và thu được dung dịch có khối lượng giảm 81 gam. Mặt khác, cho 0,2 mol M phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, sinh ra 43,2 gam Ag. Xác định công thức cấu tạo của X và Y.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	3
	1 (1 điểm)

Cation X+ có dạng là : 
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Theo đề ra ta có hệ : 
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Giả sử ZA <ZB => 
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=> ZA =1 (H) và ZA =2 (He) loại

Thay ZA = 1 vào hệ trên ta có :
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	0,25



	
	=> x = 5-1 = 4 => ion X+ là NH4+
Anion Y- là :  
[image: image17.wmf][
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Tương tự ta có hệ : 
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Giả sử ZC <ZD => ZC <7,75 => C thuộc chu kỳ 2

Do C là phi kim nên C chỉ có thể là B (ZC =5) ; C (ZC =6)            hoặc N (ZC =7)


	0,25



	
	Biện luận : Trường hợp 1
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=> 11 chia hết cho 4-n 
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=> n = 3 và ZD =16(S) => Y- là B3S-  (loại)
	0,25



	
	Trường hợp 2
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=> n = 3 và ZD =13(Al) (loại)

Trường hợp 3
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=> 3 chia hết cho 4-n 
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=> n =1 hoặc n=3

Nếu n=1 thì m = 3 và ZD = 8(O)  => Y- là N3O-
Nếu n=3 thì m = 1 và ZD = 8(O)  => Y- là NO3-
=> Hợp chất là NH4NO3
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	2 (2 điểm)
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	Vì 
[image: image25.wmf]22
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 nên X và Y đều là hợp chất no, đơn chức, mạch hở.

Đặt X : 
[image: image26.wmf]n2n
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       Y : 
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Giải hệ (1) và (2) ta dược :
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	Vậy n = 2 (C2H4O) và m = 3 (C3H6O2)
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	Trong 0,2 mol M có chứ
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3

32

AgNONH

3

6

0,2.0,15

 0,12 (mol) CHCHO 

0,25

CHCHO2Ag

0,12                              0,24

và 0,08 (mol) CHO

=

¾¾¾¾¾®


	0,5

	
	=> mAg = 0,24.108 = 25,92g < 43,2g   => Y có phản ứng tráng bạc => Công thức cấu tạo của Y là HCOOC2H5
	0,25


Câu 4 (3,0 điểm) 

1. Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước thu được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở 2 điện cực là 0,1245 mol. Tính giá trị của y.
2. Cho hỗn hợp G ở dạng bột gồm Al, Fe, Cu. Hòa tan 23,4 gam G bằng một lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 30,24 lít khí NO2. Cho 23,4 gam G vào bình A chứa 850 ml dung dịch H2SO4 1M (loãng) dư, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được khí B. Dẫn từ từ toàn bộ lượng khí B vào ống chứa bột CuO dư nung nóng, thấy khối lượng chất rắn trong ống giảm 7,2 gam so với ban đầu.          

        Viết các phương trình hóa học xảy ra và tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong G. Giả thiết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn.
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	4
	1 (1 điểm)

Phương trình điện phân:
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	Nếu thời gian điện phân là t giây : 
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	Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì theo giả thiết MSO4 hết, H2SO4 bị điện phân mà thực chất là H2O bị điện phân :
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	2 (2 điểm)

Phương trình phản ứng:

       Al    + 6HNO3 (đặc, nóng) 
[image: image35.wmf]¾¾®

Al(NO3)3  + 3NO2   + 3H2O    (1)

        x                                                                         3x

       Fe    + 6HNO3 (đặc, nóng) 
[image: image36.wmf]¾¾®
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	       Cu    + 4HNO3 (đặc, nóng) 
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Cu(NO3)2  + 2NO2   + 2H2O   (3)
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        2Al    + 3H2SO4 (loãng) 
[image: image38.wmf]¾¾®

Al2(SO4)3  + 3H2                         (4)

           x                                                                  1,5x
	0,25

	
	        Fe    +  H2SO4 (loãng) 
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            H2   +  CuO   
[image: image40.wmf]¾¾®

  Cu   +  H2O                                                (6)

         1,5x + y
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	Tính %  theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp G:

Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Al, Fe, Cu trong 23,4 gam hỗn hợp G ta có :                     27x + 56y + 64z = 23,4                       (a)
	0,25
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	Số mol của oxi nguyên tử = 7,2 :16 = 0,45 (mol) => theo phương trình (6) ta có số mol H2 = 0,45 (mol) 

                                      1,5x + y = 0,45                             (c)
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	Giải hệ phương trình (a), (b), (c) ta có : 

    x = 0,2 (mol), y = 0,15 (mol), z = 0,15 (mol)
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	Thành phần % khối lượng các chất trong hỗn hợp G : 
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Câu 5 (3,0 điểm)

Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp X gồm 2 este no, mạch hở (trong phân tử mỗi chất chỉ chứa nhóm chức este) bằng dung dịch NaOH vừa đủ. Chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được 12,3 gam muối khan Y của một axit hữu cơ và hỗn hợp Z gồm hai ancol (số nguyên tử cacbon trong mỗi phân tử ancol không vượt quá 3). Đốt cháy hoàn toàn muối Y trên thu được 7,95 gam Na2CO3. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z trên, thu được 3,36 lít CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn và 4,32 gam H2O. Xác định công thức cấu tạo của 2 este.

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm
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Bảo toàn nguyên tố Na: 
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	Vì hỗn hợp X gồm 2 este no mạch hở

=> Z gồm các ancol no mạch hở => gọi công thức trung bình của hỗn hợp Z là: 
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	Vì nNaOH  > nhhZ , hỗn hợp X mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este

=> Hỗn hợp Z có ít nhất 1 ancol đa chức

=> Axit tạo muối Y đơn chức

Gọi Y là RCOONa

=> nRCOONa = n Na/Y  = 0,15 (mol)
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	Tìm các chất trong hỗn hợp Z
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Số nguyên tử Cacbon trong mỗi ancol không vượt quá 3 => Công thức cấu tạo của 1 ancol là CH3OH.

=> Ancol còn lại là ancol đa chức có công thức cấu tạo là: C2H4(OH)2 hoặc C3H8Oz (z = 2 hoặc 3)
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	Trường hợp 1: Nếu 2 ancol là CH3OH và C2H4(OH)2
Gọi x và y là số mol của 2 ancol tương ứng 
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	=> Công thức cấu tạo của 2 este là: CH3COOCH3 và (CH3COO)2C2H4
	0,25

	
	Trường hợp 2: Nếu 2 ancol là CH3OH và C3H8-z(OH)z
Gọi a và b là số mol của 2 ancol tương ứng 
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	Công thức cấu tạo của 2 este là: 

        CH3COOCH3 và (CH3COO)3C3H5
	0,25


Câu 6 (3,0 điểm) 

Hòa tan một muối cacbonat của kim loại A bằng lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% (loãng) thu được dung dịch muối sunfat có nồng độ 11,54% 

a. Xác định công thức phân tử của muối cacbonat

b. Nung 0,42 gam muối cacbonat của kim loại A trên trong bình kín không chứa không khí đến phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được khí X. Hấp thụ hết lượng khí này vào 1 lít dung dịch K2CO3 0,01M và KOH 0,011M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được 1 lít dung dịch Y. Tính pH và cân bằng trong dung dịch Y.

Cho biết: Ka1(H2CO3)=10-6,35; Ka2(H2CO3)=10-10,33.

	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	
	a. Gọi số mol muối cacbonat phản ứng với axit là 1 mol
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=> Công thức của muối cacbonat là: MgCO3
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	b.
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	Khí X là CO2 
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=> số mol OH-  còn dư :
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	Dung dịch Y : 
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Dung dịch có môi trường kiềm nên có thể bỏ qua sự phân ly của nước.
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	Do Kb1 >>Kb2 nên có thể coi (1) là cân bằng chủ yếu trong dung dịch
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	Theo định luật tác dụng khối lượng ta có :
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	[HCO3-] = 1,284.10-3M ; [CO32-] = 1,371.10-2M 
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